
Nam Nữ Viết
Trắc 

nghiệm

1 005 Nguyễn Thị Thúy An 07/11/1987 Vụ 2, VKSNDTC 72 84 228

2 006 Nguyễn Thị Lan Anh 08/01/1982 Vụ 1, VKSNDTC 60 92 212

3 007 Nguyễn Đức Anh 05/6/1987 Vụ 5, VKSNDTC 51 90 192

4 008 Đinh Tuấn Anh 20/7/1974 Vụ 9, VKSNDTC 65 80 210

5 012 Nguyễn Thị Việt Chung 12/7/1977 Vụ 10, VKSNDTC 69 98 236

6 015 Ngô Quang Đức 22/4/1974 Vụ 2, VKSNDTC 40 76 156

7 016 Phạm Đức 02/9/1982 Vụ 7, VKSNDTC 45 88 178

8 017 Nguyễn Việt Dũng 5/10/1972 Vụ 3, VKSNDTC 50 Bỏ thi 50

9 018 Lê Chí Dũng 27/5/1973 Vụ 4, VKSNDTC 50 90 190

10 019 Ngô Thu Hà 15/8/1983 Vụ 12, VKSNDTC 40 82 162

11 020 Nguyễn Thị Hạnh 19/4/1978 Vụ 12, VKSNDTC 40 86 166

12 021 Nguyễn Thị Hằng Hạnh 27/7/1979 Vụ 12, VKSNDTC 54 76 184

13 025 Bùi Thị Thu Hương 16/8/1974 Vụ 1, VKSNDTC 74 90 238

14 026 Nguyễn Thị Lan Hương 07/3/1986 Vụ 1, VKSNDTC 61.5 76 199

15 028 Nguyễn Thị Xuân Hương 30/9/1980 Vụ 12, VKSNDTC 58 64 180

16 029 Nguyễn Văn Huy 10/3/1967 Vụ 10, VKSNDTC 50.5 82 183

17 030 Nguyễn Huy Khánh 20/11/1980 Vụ 3, VKSNDTC 70 96 236

18 032 Vũ Quý Lâm 17/8/1969 Vụ 8, VKSNDTC 35.5 82 153

19 034 Trần Thế Linh 19/8/1987 Vụ 3, VKSNDTC 68 98 234

20 035 Nguyễn Đức Long 06/5/1980 Vụ 3, VKSNDTC 41 78 160

21 036 Phạm Công Lưu 13/8/1987 Vụ 5, VKSNDTC 40 80 160

22 037 Lê Thị Thu Lý 16/3/1981 Vụ 4, VKSNDTC 41 70 152

23 038 Nguyễn Khánh Nam 08/8/1975 Vụ 3, VKSNDTC 50 88 188
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24 039 Trần Thị Nết 21/11/1977 Vụ 3, VKSNDTC 41.5 88 171

25 041 Nguyễn Thị Nương 23/10/1981 Vụ 2, VKSNDTC 70 86 226

26 042 Bùi Thị Tú Oanh 05/8/1976 Vụ 8, VKSNDTC 40.5 74 155

27 046 Lê Đức Sơn 21/10/1986 Vụ 16, VKSNDTC 72 90 234

28 047 Bùi Trung Thành 16/9/1978 Vụ 8, VKSNDTC 50 86 186

29 048 Phạm Thu Thủy 26/4/1977 Vụ 9, VKSNDTC 50 82 182

30 049 Nguyễn Tiến Trung 09/7/1981 Vụ 4, VKSNDTC 50 88 188

31 050 Nguyễn Cẩm Tú 31/01/1985 Vụ 13, VKSNDTC 56 94 206

32 051 Tạ Anh Tuấn 15/02/1969 Vụ 7, VKSNDTC 50 76 176

33 053 Nguyễn Thị Út 30/8/1977 Vụ 2, VKSNDTC 60 76 196

34 054 Đoàn Thị Vịnh 19/11/1982 Vụ 3, VKSNDTC 33 76 142

35 055 Phạm Văn Hải 15/3/1973 VKSQS QK3 37 90 164

36 056 Trương Tấn Linh 12/02/1972 VKSQS QK9 28.5 76 133

37 057 Dương Ngọc Vinh 25/12/1975 VKSQS trung ương 43 80 166

38 058 Phạm Tuấn An 03/02/1981 VKSND cấp cao 1 50 76 176

39 059 Trần Thị Yến Anh 17/12/1980 VKSND cấp cao 1 60 80 200

40 060 Vũ Thị Cẩm Anh 07/10/1987 VKSND cấp cao 1 50 84 184

41 061 Trần Minh Châu 15/6/1973 VKSND cấp cao 1 69 96 234

42 062 Vũ Văn Chuyện 24/6/1970 VKSND cấp cao 1 65 92 222

43 063 Đào Xuân Đông 14/3/1984 VKSND cấp cao 1 40 80 160

44 065 Trần Trà Giang 02/9/1985 VKSND cấp cao 1 59 96 214

45 066 Nguyễn Thị Giang 14/6/1979 VKSND cấp cao 1 54 86 194

46 067 Nguyễn Anh Hải 15/6/1976 VKSND cấp cao 1 61 86 208

47 068 Bùi Thị Thu Hằng 16/8/1973 VKSND cấp cao 1 50.5 82 183

48 069 Nguyễn Thị Thúy Hiền 21/7/1984 VKSND cấp cao 1 56.5 68 181

49 070 Nguyễn Trọng Hiệp 19/7/1983 VKSND cấp cao 1 41.5 90 173

50 071 Vũ Kiều Hưng 30/01/1977 VKSND cấp cao 1 45 62 152
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51 072 Đỗ Thị Hường 25/7/1980 VKSND cấp cao 1 53 92 198

52 073 Nguyễn Trường Lâm 13/9/1974 VKSND cấp cao 1 61 88 210

53 074 Nguyễn Anh Nga 1/6/1975 VKSND cấp cao 1 57 88 202

54 075 Hoàng Tuấn Ninh 26/01/1979 VKSND cấp cao 1 50 84 184

55 076 Trần Thị Minh Phương 06/01/1986 VKSND cấp cao 1 50 74 174

56 077 Nguyễn Văn Tấn 06/10/1985 VKSND cấp cao 1 68 96 232

57 078 Cao Thị Thu Thắng  27/3/1977 VKSND cấp cao 1 58 88 204

58 079 Nguyễn Văn Vinh 01/9/1979 VKSND cấp cao 1 69 86 224

59 080 Trần Đăng Vinh 05/02/1971 VKSND cấp cao 1 68 90 226

60 081 Phan Thị Ngọc Yến 14/8/1980 VKSND cấp cao 1 40 60 140

61 082 Phạm Đình Bến 9/2/1970 VKSND cấp cao 2 40 92 172

62 083 Trần Thị Lài 10/3/1984 VKSND cấp cao 2 74.5 98 247

63 084 Nguyễn Vĩnh Tá 8/4/1974 VKSND cấp cao 2 55 64 174

64 085 Phan Thị Xuân Thanh 8/5/1978 VKSND cấp cao 2 57 78 192

65 086 Trương Ngọc Duy Ân 28/12/1981 VKSND cấp cao 3 50 64 164

66 087 Huỳnh Đức Chiến 12/27/1983 VKSND cấp cao 3 67 86 220

67 088 Lâm Phước Hưởng 03/01/1967 VKSND cấp cao 3 40 56 136

68 089 Bùi Như Lạc 05/7/1977 VKSND cấp cao 3 62 78 202

69 090 Phạm Xuân Minh 2/26/1981 VKSND cấp cao 3 52 92 196

70 091 Nguyễn Anh Thìn 25/5/1976 VKSND cấp cao 3 53 70 176

71 092 Nguyễn Anh Thương 09/01/1982 VKSND cấp cao 3 55 80 190

72 093 Nguyễn Hữu Tiến 25/7/1974 VKSND cấp cao 3 40 72 152

73 094 Đỗ Thị Trang 12/01/1981 VKSND cấp cao 3 50 60 160

74 095 Đinh Hữu Trí 25/4/1980 VKSND cấp cao 3 40 72 152

75 096 Mai Thanh Tùng 16/5/1977 VKSND cấp cao 3 60 76 196
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